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PHỤ LỤC I
CÁC ĐỊA PHƯƠNG TỔNG KẾT  ĐỀ ÁN  “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PBGDPL TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012-2016” ĐẾN NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số 55/BC-BTP ngày 21/3/2022 của Bộ Tư pháp)

	STT
	Địa phương
	Văn bản 

	1. 
	An Giang
	[bookmark: _GoBack]Báo cáo số 458/BC-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh An Giang

	2. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 27/7/2021 của  UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

	3. 
	Bắc Giang
	Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 27/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

	4. 
	Bắc Ninh 
	Báo cáo số 131/BC-STP ngày 29/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

	5. 
	Bắc Kạn
	Báo cáo số 474/BC-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn

	6. 
	Bạc Liêu
	Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu

	7. 
	Bến Tre
	Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Bến Tre

	8. 
	Bình Định
	Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định

	9. 
	Bình Dương
	Báo cáo số 105/BC-HĐPH ngày 26/7/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Dương

	10. 
	Bình Phước
	Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Bình Phước

	11. 
	Bình Thuận
	Báo cáo số 93/BC-STP ngày 25/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

	12. 
	Cao Bằng
	Báo cáo số 136/BC-STP ngày 30/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

	13. 
	Đà Nẵng
	Báo cáo số 2188/BC-STP ngày 29/7/2021 của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

	14. 
	Đắk Nông
	Báo cáo số 519/BC-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông

	15. 
	Đồng Nai
	Báo cáo số 9715/BC-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

	16. 
	Đồng Tháp
	Báo cáo số 978/BC-STP ngày 27/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

	17. 
	Hà Giang
	Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Hà Giang

	18. 
	Hà Nội
	Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 18/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội

	19. 
	Hà Tĩnh
	Báo cáo số 322/BC-STP ngày 30/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh

	20. 
	Hải Phòng
	Báo cáo số 112/BC-STP ngày 25/6/2021 của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

	21. 
	Hải Dương
	Báo cáo số 786/BC-STP ngày 21/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

	22. 
	Hòa Bình
	Báo cáo số 1094/BC-STP ngày 14/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

	23. 
	Hưng Yên
	Báo cáo số 854/BC-STP ngày 30/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

	24. 
	Khánh Hòa
	Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

	25. 
	Kiên Giang
	Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang

	26. 
	Kon Tum
	Báo cáo số 198/BC-STP ngày 30/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

	27. 
	Lạng Sơn
	Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Lạnh Sơn

	28. 
	Lâm Đồng
	Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng

	29. 
	Lào Cai
	Báo cáo số 503/BC-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai

	30. 
	Long An
	Báo cáo số 2424/BC-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Long An

	31. 
	Nghệ An
	Báo cáo số 440/BC-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An

	32. 
	Ninh Thuận
	Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận

	33. 
	Phú Thọ
	Báo cáo số 85/BC-STP ngày 05/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

	34. 
	Phú Yên
	Báo cáo số 121/BC-STP ngày 28/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

	35. 
	Quảng Bình
	Báo cáo số 1469/BC-STP ngày 18/6/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

	36. 
	Quảng Nam
	Báo cáo số 114/BC-STP ngày 12/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

	37. 
	Quảng Ngãi
	Báo cáo số 146/BC-STP ngày 15/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

	38. 
	Quảng Ninh
	Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh

	39. 
	Quảng Trị
	Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

	40. 
	Sóc Trăng
	Báo cáo số 198/NC-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng

	41. 
	Sơn La
	Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La

	42. 
	Tây Ninh
	Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh

	43. 
	Thái Bình
	Báo cáo số 122/BC-STP ngày 20/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình

	44. 
	Thanh Hóa
	Báo cáo số 516/BC-STP ngày 30/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

	45. 
	Thừa Thiên Huế
	Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

	46. 
	Tiền Giang
	Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang

	47. 
	Tuyên Quang
	Báo cáo số 163/BC-STP ngày 03/8/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

	48. 
	Vĩnh Phúc
	Báo cáo số 196/BC-STP ngày 29/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

	49. 
	Yên Bái
	Báo cáo số 810/BC-PBGDPL  ngày 27/7/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

	50. 
	Cần Thơ
	Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 11/8/2021 của UBND thành phố Cần Thơ

	51. 
	Hồ Chí Minh
	Báo cáo số 3483/BC-STP-PBGDPL ngày 24/9/2021 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh




